
Dày Chưa VAT  Thanh toán Dày Chưa VAT  Thanh toán Dày Chưa VAT  Thanh toán 

mm mm mm

1 20 2.3      25,545             28,100 2.8      28,364             31,200 3.4      31,545             34,700

2 25 2.8      45,455             50,001 3.5      52,364             57,600 4.2      55,273             60,800

3 32 2.9      59,000             64,900 4.4      70,909             78,000 5.4      81,364             89,500

4 40 3.7      79,091             87,000 5.5      96,000             105,600 6.7      126,000           138,600

5 50 4.6      116,000           127,600 6.9      152,727           168,000 8.3      195,818           215,400

6 63 5.8      184,364           202,800 8.6      240,000           264,000 10.5    308,727           339,600

STT

Áp lực (PN) Áp lực (PN) Áp lực (PN)

20 bar 10 bar 16 bar

đồng/mét đồng/mét đồng/mét

Sản Phẩm

DN

ĐK danh nghĩa
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Sản Phẩm

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

bar

1 20     41,455     45,601 

2 20 20.0    3,364     3,700     5,273     5,800     6,364     7,000     7,455     8,201     3,182     3,500     162,545 178,800 

3 25 61,091       67,200 

4 25 20.0    5,636     6,200     8,364     9,200     8,364     9,200     11,455   12,601   5,455     6,001     220,364 242,400 

5 32 87,818       96,600 

6 32 20.0    8,727     9,600     12,636   13,900   14,727   16,200   18,909   20,800   7,091     7,800     

7 40 100,909  111,000 

8 40 20.0    14,000   15,400   25,182   27,700   24,000   26,400   29,455   32,401   10,727   11,800   

9 50 151,636  166,800 

10 50 20.0    25,091   27,600   48,091   52,900   42,091   46,300   57,818   63,600   20,182   22,200   

11 63 351,273  386,400 

12 63 20.0    50,182   55,200   110,182 121,200 128,909 141,800 145,091 159,600 

DN

ĐK danh 

nghĩa

Van chặn

đồng/cái

 Zắc co nhựa

(Đầu nối ống) 

đồng/cái

STT

đồng/cáiđồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái

Áp lực

(PN)

Nối thẳng Lơi (Nối góc 45o) Co (Nối góc 90o) Tê (Ba chạc 90o)  Đầu bịt ngoài 
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Sản Phẩm Sản Phẩm

Chưa VAT
 Thanh 

toán 
Chưa VAT

 Thanh 

toán 
Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar bar

13 25-20 20.0    5,273        5,800        11,455      12,601      20 50-25 20.0    20,636       22,700       78,000       85,800       

14 32-20 20.0    7,455        8,201        20,182      22,200      21 50-32 20.0    20,636       22,700       78,000       85,800       

15 32-25 20.0    7,455        8,201        20,182      22,200      22 50-40 20.0    20,636       22,700       78,000       85,800       

16 40-20 20.0    11,455      12,601      44,364      48,800      23 63-25 20.0    39,909       43,900       137,091     150,800     

17 40-25 20.0    11,455      12,601      44,364      48,800      24 63-32 20.0    39,909       43,900       137,091     150,800     

18 40-32 20.0    11,455      12,601      44,364      48,800      25 63-40 20.0    39,909       43,900       137,091     150,800     

19 50-20 20.0    20,636      22,700      78,000      85,800      26 63-50 20.0    39,909       43,900       137,091     150,800     

đồng/cái đồng/cái

Tê chuyển bậc

(Ba chạc 90o chuyển 

bậc)Áp lực

(PN)

Nối chuyển bậc

(Nối giảm)

Tê chuyển bậc

(Ba chạc 90o chuyển 

bậc)

Nối chuyển bậc

(Nối giảm)

DN

ĐK danh nghĩa

Áp lực

(PN)
STT STT

đồng/cái đồng/cái
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Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar

27 20-1/2" 20.0   41,455         45,601         52,364         57,600         46,182         50,800         64,909         71,400         

28 25-1/2" 20.0   50,727         55,800         60,545         66,600         52,364         57,600         73,455         80,801         116,545       128,200      

29 25-3/4" 20.0   56,636         62,300         73,091         80,400         70,545         77,600         86,727         95,400         

30 32-1" 20.0   92,182         101,400       108,000       118,800       130,364       143,400       138,091       151,900       

31 40-1.1/4" 20.0   228,545       251,400       314,182       345,600       

32 50-1.1/2" 20.0   303,273       333,600       392,727       432,000       

33 63-2" 20.0   613,636       675,000       665,455       732,001       

Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar

34 20-1/2" 20.0   46,455         51,101         57,273         63,000         98,727         108,600       105,273       115,800       

35 25-1/2" 20.0   49,727         54,700         62,182         68,400         

36 25-3/4" 20.0   72,545         79,800         75,273         82,800         158,182       174,000       164,182       180,600       

37 32-1" 20.0   158,364       174,200       158,182       174,000       231,818       255,000       258,000       283,800       

STT

Áp lực

(PN)

Nối thẳng ren trong Nối thẳng ren ngoài
Co ren trong

(Nối góc 90o ren trong)

Co ren trong kép

(Nối góc 90o ren trong 

kép)

DN

ĐK danh nghĩa
đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái

Co ren ngoài

(Nối góc 90o ren ngoài)

đồng/cái đồng/cái

STT

Áp lực

(PN)

Tê ren trong

(Ba chạc 90o ren trong)

Tê ren ngoài

(Ba chạc 90o ren ngoài)

Zắc co ren trong

(Đầu nối ống)

Zắc co ren ngoài

(Đầu nối ống)

DN

ĐK danh nghĩa
đồng/cái đồng/cái
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